
Danh sách các thủ tục khi trẻ được sinh ra trong nước Nhật Bản (dành cho công dân người nước ngoài) 
 

 Người khai báo: Bố hoặc Mẹ  

□ Thủ tục  Quầy nộp Giấy tờ cần mang theo  Những điều cần chú ý 

□ 

Thông báo khai sinh  
 

 Ban Thị dân (Quầy số ① 
tầng 1 toà chính) hoặc các văn 
phòng chi nhánh/phòng công 
tác. 

・Thông báo khai sinh (Đơn thông báo khai sinh và Giấy 

chứng sinh xin vui lòng nhận tại bệnh viện nơi đã sinh đẻ. 
Giấy chứng sinh sẽ được bác sĩ của bệnh viện điền vào.) 

・Sổ tay sức khoẻ Mẹ và Con 

・Giấy tờ xác minh nhân thân của người khai báo (Thẻ lưu 

trú, v.v…) 

 Xin vui lòng khai báo trong vòng 14 
ngày bao gồm cả ngày trẻ được sinh ra. 

□ 

Đăng ký cư dân 
 

Tiến hành thủ tục cùng lúc với thông báo 
khai sinh. 

□ 
Tham gia bảo hiểm sức 
khoẻ quốc dân   

 

Ban Bảo hiểm hưu trí quốc 
dân (Quầy số ⑧ tầng 1 toà 
chính) hoặc các văn phòng chi 
nhánh/phòng công tác. 

・Giấy tờ xác minh nhân thân của người khai báo 

 

 

Đối tượng áp dụng: Những người đang 
tham gia Bảo hiểm Sức khỏe Quốc dân 
Tiến hành thủ tục sau khi đăng ký cư 
dân. 

□ 

Yêu cầu tiền trợ cấp sinh và 
chăm sóc con trả 1 lần 
※ Những người cần phải 
nộp đơn xin 
 

・Xin vui lòng kiểm tra tài liệu 「Tiền trợ cấp sinh con trả 

1 lần」. 

Trường hợp sinh ở nước ngoài, xin vui 
lòng tiến hành thủ tục yêu cầu sau khi 
người đã sinh con quay trở lại Nhật 
Bản. 

□ Thăm hỏi sau sinh tại nhà  
Ban Gia đình trẻ em (Quầy số
⑬ tầng 2 toà chính)  
 

・Xin vui lòng đăng ký trên WEB từ mã QR. 

 

Xin vui lòng tiến hành thủ tục sau khi 
trải qua 1 tuần kể từ khi thông báo khai 
sinh. 
Cân nặng trẻ được sinh ra dưới 2500g 
nhất định hãy tiến hành thủ tục. 

□ Trợ cấp trẻ em  
Ban Gia đình trẻ em (Quầy số
⑬ tầng 2 toà chính) hoặc các 
văn phòng chi nhánh/phòng 
công tác. 

・Thẻ bảo hiểm sức khoẻ (của người yêu cầu nhận chu cấp) 

・Giấy tờ xác minh nhân thân của người khai báo (Thẻ lưu 

trú, v.v…) 

・Giấy tờ xác minh My Number 

・Hộ chiếu (của toàn bộ người bảo hộ chuyển đến từ nước 

ngoài) 

・Giấy tờ xác minh số tài khoản ngân hàng (sổ ngân hàng 

của người yêu cầu nhận chu cấp, v.v…) 

 

Ngay cả khi tài liệu đính kèm không đủ 
cũng xin vui lòng nộp đơn yêu cầu trong 
vòng 15 ngày kể từ ngày hôm sau của 
ngày trẻ được sinh ra.  
Nếu quá thời hạn thì tháng bắt đầu chu 
cấp trợ cấp sẽ bị trễ. 

□ 
Hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ 
em 

 
Ban Gia đình trẻ em (Quầy số
⑬ tầng 2 toà chính) hoặc các 
văn phòng chi nhánh/phòng 
công tác. 

・Thẻ bảo hiểm sức khoẻ (của trẻ) 

・Giấy tờ xác minh nhân thân của người khai báo (Thẻ lưu 

trú, v.v…) 

・Giấy tờ xác minh My Number 

・Hộ chiếu (của toàn bộ người bảo hộ chuyển đến từ nước 

ngoài) 

 

Ngay cả khi tài liệu đính kèm không đủ 
cũng xin vui lòng nộp đơn yêu cầu trong 
vòng 14 ngày bao gồm cả ngày trẻ được 
sinh ra.  
Nếu quá thời hạn thì ngày bắt đầu chu 
cấp sẽ không phải là kể từ ngày trẻ được 
sinh ra mà là kể từ ngày đăng ký. 
 
 

□ 
Đơn xin cấp phát túi rác 
theo quy định 

 
Ban Quản lý xử lý rác thải phế
liệu (Quầy số ⑫  tầng 1 toà 
chính) hoặc các văn phòng chi 
nhánh/phòng công tác. 

・Sổ tay sức khoẻ Mẹ và Con 

・Giấy tờ xác minh nhân thân của người khai báo (Thẻ lưu 

trú, v.v…)  

・Túi mua sắm tái sử dụng, v.v… 

  

□ 
Đăng ký xin cấp tư cách lưu 
trú 

 
Cục quản lý lưu trú xuất nhập 
cảnh Hiroshima 

・Giấy chứng nhận các mục ghi chép khai sinh hoặc Giấy 

chứng nhận thụ lý thông báo khai sinh 

・「Bản sao Phiếu cư trú」 ghi toàn bộ thành viên trong gia 

đình 

・Thẻ lưu trú của Bố và Mẹ 

・Hộ chiếu của Bố và Mẹ 

・Sổ tay sức khoẻ Mẹ và Con 

・Giấy chứng nhận số tiền thuế phải đóng của Bố và Mẹ 

・Giấy chứng nhận số tiền thuế đã đóng của Bố và Mẹ 

 

Trong vòng 30 ngày bao gồm cả ngày trẻ 
được sinh ra 
Nếu quá 60 ngày kể từ ngày sinh mà 
không lấy tư cách lưu trú thì phiếu cư trú 
sẽ bị xoá, bảo hiểm sức khoẻ quốc dân 
và trợ cấp trẻ em, v.v… sẽ không thể 
nhận được nữa. 

□ Đăng ký xin cấp hộ chiếu  
Đại sứ quán (Lãnh sự quán) tại 
Nhật Bản của nước mà trẻ
mang quốc tịch. 

Chi tiết xin vui lòng kiểm tra với Đại sứ quán (Lãnh sự quán) tại Nhật Bản. 
※Đăng ký xin cấp hộ chiếu cũng có thể tiến hành sau đăng ký xin cấp tư cách lưu trú. 

【Ví dụ】Trường hợp trẻ được sinh ra trong nước Nhật Bản vào ngày 1/3/2026 (Chủ nhật) 

①Thông báo khai sinh và Đăng ký cư dân: vui lòng tiến hành thủ tục trước ngày 16/3 (Thứ hai). Vì ngày thứ 14 (tính luôn cả ngày sinh) là ngày 14 
tháng 3 (thứ Bảy), và ngày hôm sau 15 tháng 3 là Chủ nhật, nên ngày làm việc tiếp theo là ngày 16 sẽ là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ. Kể 
cả trường hợp trẻ được sinh ra vào ngày 2/3 (Thứ hai) hoặc 3/3 (Thứ Ba) thì ngày cuối cùng của kỳ hạn khai báo cũng vẫn là ngày 16/3 (Thứ hai) 
②Trợ cấp trẻ em: vui lòng tiến hành thủ tục trước ngày 16/3 (Thứ hai). 
③Hỗ trợ chi phí y tế cho trẻ em: vui lòng tiến hành thủ tục trước ngày 16/3 (Thứ hai). 
④Đăng ký xin cấp tư cách lưu trú: vui lòng tiến hành thủ tục trước ngày 30/3 (Thứ hai). 


